
STT Họ Tên CMND Ngày sinh Giới tính ĐTƯT KVƯT NV1 Điểm XT NV2 NV3 NV4 TO VA LI HO SI SU DI NN NK1 NK2 NK3 NK4

1 LƯƠNG MAI QUỲNH 082332264 02/07/1997 Nữ 01 1 C140201 21.75 1.75 6.5 4.25 7 2.75 7.5

2 LƯỜNG THÚY LAN 082294945 01/12/1996 Nữ 01 1 C140201 21.5 C140202 3.25 5.75 4.5 4.5 2.25 9

3 HOÀNG THỊ NGÂN 082322106 14/09/1997 Nữ 01 1 C140201 21.25 C140202 2.25 5.75 4 6 2.25 8

4 CHU THỊ BÍCH HẠNH 082312672 01/08/1997 Nữ 01 1 C140201 21 C140202 5.5 5.5 5.25 2.25 6.5

5 LƯỜNG THỊ CHIỀU 082322193 28/06/1997 Nữ 01 1 C140201 20.5 C140202 2 6.5 4.5 7 2.25 6

6 LƯƠNG THỊ CƯ 082303892 18/08/1997 Nữ 01 1 C140201 20.25 3.25 5 4.5 5.5 2 8.5

7 HOÀNG THỊ THỦY 082280358 08/08/1997 Nữ 01 1 C140201 20 1.75 5.75 1.75 5.25 2.75 8

8 NÔNG THỊ LỤA 082310047 22/11/1997 Nữ 01 1 C140201 19.75 C140217 C220204 C220113 1.5 4.75 4 5.75 3.25 7.5

9 VI THỊ KHÁNH LY 082278355 07/09/1996 Nữ 01 1 C140201 19.25 3.5 4.25 8

10 TRẦN THỊ NGỌC 082312673 12/06/1997 Nữ 01 1 C140201 19 3.75 3.75 2.5 5.75 2.5 8

11 BẾ THỊ DỊU NGỌC 082314863 10/07/1997 Nữ 01 1 C140201 18.5 C140202 2 7.25 3.5 4.25 3.5 2 7 3 5.75

12 ĐÀO ANH THƯ 082328513 08/08/1997 Nữ 1 C140201 18.5 3.25 5.75 5.25 2.25 8

13 VY THỊ THẢO 082243828 23/12/1995 Nữ 01 1 C140201 18.25 1.25 5 2.25 7.5

14 HOÀNG THỊ HIÊN 082252796 12/09/1995 Nữ 01 1 C140201 18.25 3.25 5 2.25 4 2.25 6.5

15 HÙNG THỊ HẠNH 082247551 22/09/1995 Nữ 01 1 C140201 18 3 5.5 6

16 HÀ THỊ MINH THI 082324110 12/01/1997 Nữ 01 1 C140201 17.75 1.5 4.5 3.75 7 1.25 6

17 HOÀNG THỊ PHƯỢNG 082314877 08/06/1997 Nữ 01 1 C140201 17.25 C140202 1.75 5.5 4.75 2.25 6.5

18 ĐINH THỊ LƠN 082317126 08/10/1997 Nữ 01 1 C140201 17.25 2.25 3.5 5 2.25 8

19 VI THỊ DUYÊN 082278454 28/02/1996 Nữ 01 1 C140201 16.75 2.5 3.25 7.5

20 TRẦN THỊ NGỌC 082290235 20/10/1997 Nữ 1 C140201 16.75 4.75 4 7 2.25 6.5

21 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 082198808 16/11/1994 Nữ 1 C140201 16.5 2 6.5 6.5

22 HÀ THỊ KIM CHINH 082322992 23/02/1997 Nữ 01 1 C140201 16.25 2 5.25 1.75 4 2.75 5.5

23 HOÀNG THỊ NGỌC 082317107 22/12/1997 Nữ 01 1 C140201 15.75 4.25 3.25 3.75 3.5 4.75

24 NÔNG THANH THẢO 082208559 03/11/1994 Nữ 01 1 C140201 15.5 3.25 4.25 4.75 2.25 4.5

25 HOÀNG THỊ THÂU 082284645 11/02/1996 Nữ 01 1 C140201 14.75 1.5 5.25 4.5

26 NGUYỄN THỊ THU 082300725 29/07/1996 Nữ 01 1 C140201 14.75 1.25 4 1 6.25 2.75 6

27 VƯƠNG THỊ DUNG 082302649 27/08/1996 Nữ 01 1 C140201 14.5 C140202 C140217 3.25 3.25 3.25 3.75 4 2.25 4.5

28 HOÀNG THỊ TUYỀN 082261055 07/07/1997 Nữ 01 1 C140201 13 1.5 4 2.25 2.5 4

29 NÔNG THÚY NHÀN 082320033 26/12/1997 Nữ 01 1 C140202 26 4.75 7 8.5 7 3

30 BẾ THỊ HÀ 082271148 15/11/1997 Nữ 01 1 C140202 25 2.5 6.5 7 8 2.25

31 HOÀNG THỊ CHUYỀN 082291603 30/01/1997 Nữ 01 1 C140202 25 C140217 4.5 7 7 7.5 4.5

32 HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH 082307775 15/08/1997 Nữ 01 1 C140202 23.75 C140217 1.5 7 6.25 7 2.5

33 VI THỊ HUYỀN DIỆU 082273250 02/01/1997 Nữ 01 1 C140202 23.5 2.25 6.5 5.25 8.25 3.25

34 NÔNG THỊ THUYẾT 082302504 19/05/1996 Nữ 01 1 C140202 23 7.5 4.5 7.5

35 NÔNG THỊ HỒNG KHÁNH 082320790 05/10/1997 Nữ 01 1 C140202 23 C140217 2.25 8 5 6.5 2.25

36 HOÀNG THỊ THÙY 082306183 20/02/1996 Nữ 01 1 C140202 22.5 6 6 7

37 MÃ THỊ THUỲ 082315043 04/06/1997 Nữ 01 1 C140202 22.5 4 6 6 7 2.75

38 HOÀNG THỊ LUYẾN 082273925 11/09/1995 Nữ 01 1 C140202 21.25 6.5 4.5 6.75

39 VI THỊ TUYẾT 082306254 16/07/1997 Nữ 01 1 C140202 20.5 1.5 6 5.5 5.5 3.25

40 LÝ THỊ LIÊN 082318703 11/11/1997 Nữ 01 1 C140202 20.5 C140209 6.25 5.75 6.25 4.5 4

41 LƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH 082287803 04/08/1997 Nữ 01 1 C140202 20.25 1.5 6 3.75 7 1.75

42 LÝ THÚY ĐIỀU 082289311 05/12/1996 Nữ 01 1 C140202 20.25 C140217 6 4.75 6

43 LÝ THỊ HÀ 082274633 28/11/1996 Nữ 01 1 C140202 19.5 C140209 6.25 5.25 4.5

44 VI THỊ DIỆU LINH 082320536 14/05/1997 Nữ 01 1 C140202 19.5 2.5 6 3 7 2

45 DƯƠNG THỊ HỒNG 082309670 24/12/1997 Nữ 01 1 C140202 19.25 2 7 3.5 5.25 3.25

46 DƯƠNG THÚY HƯỜNG 082309010 08/08/1997 Nữ 01 1 C140202 19 1.5 6 3.5 6 2.75

47 HOÀNG PHƯƠNG THUỲ 082317094 05/12/1997 Nữ 01 1 C140202 19 1.25 6.5 4 5 2.5



48 CỔ MINH DƯƠNG 082334441 05/09/1997 Nam 01 1 C140202 19 4.75 5.75 3.5 6.25 3.5

49 NGUYỄN THỊ HẰNG 082322993 03/07/1997 Nữ 01 1 C140202 18.75 C140217 2.25 6.25 3 6 2.75

50 CHU THỊ NGÀ 082222555 11/02/1993 Nữ 01 1 C140202 18.25 2.25 6.5 6

51 TRIỆU CHẰN QUYÊN 082246908 21/01/1994 Nam 01 1 C140202 18.25 4.75 4.25 5.75

52 TRIỆU VĂN TUYÊN 082263110 13/10/1995 Nam 01 1 C140202 18.25 4.5 4.75 5.5

53 DƯƠNG THI NHUNG 082317729 08/06/1997 Nữ 01 1 C140202 18.25 C140217 C220113 C220204 1.25 5.75 2.5 6.5 1.25

54 LÝ THỊ LIÊN 082271244 15/11/1996 Nữ 01 1 C140202 17.75 6 2.75 5.5

55 LÝ VĂN LINH 082286552 18/06/1997 Nam 01 1 C140202 17.75 C480201 3 5.25 6.25 5 3.25

56 HOÀNG THỊ LOAN 082314884 10/10/1997 Nữ 01 1 C140202 17.5 C140217 C140209 4 7 5 4.5 7.25 3

57 VI THỊ BIỂU 082245467 26/06/1997 Nữ 01 1 C140202 17.25 4 6.5 5.75 3.25

58 TRIỆU THU THẢO 082320794 27/03/1997 Nữ 01 1 C140202 17.25 C140231 4 7 4.5 4.75 2.75

59 ĐẶNG VIẾT DŨNG 082263203 27/09/1996 Nam 01 1 C140202 17 2.75 5.5 2.5 5.5 2.5

60 LƯƠNG HỒNG XANH 082287788 10/01/1997 Nữ 01 1 C140202 17 C140201 C140217 1.25 4 4 5.5 3

61 LĂNG THỊ THÀNH 082307720 01/04/1997 Nữ 01 1 C140202 16.75 C140217 4 4.25 3.25 5.75 2.25

62 NÔNG HẢI YẾN 082261054 26/01/1997 Nữ 01 1 C140202 16.5 4.75 5.75 5.5 2.5

63 TRẦN DIỆU LINH 082301908 08/11/1997 Nữ 01 1 C140202 16.5 1.5 5 2.75 5.25 2.75

64 TRIỆU THỊ LÂM 082276444 06/02/1997 Nữ 01 1 C140202 16.25 4.25 6.25 6.75 2.25

65 NGUYỄN THỊ TUYẾT 082300690 25/03/1997 Nữ 01 1 C140202 16 C140217 1.75 4.25 2.75 5.5 3.5

66 VI THÙY TRANG 082302931 07/02/1996 Nữ 01 1 C140202 16 C140217 5.5 2 5

67 VŨ THỊ LIỄU 082309725 04/03/1996 Nữ 01 1 C140202 16 C140217 C320202 4.25 3.25 5

68 HOÀNG HỒNG NHUNG 082280227 18/07/1997 Nữ 01 1 C140202 15.75 4.25 5.25 3.25 2.75

69 HOÀNG THỊ HIỀN 082286891 18/11/1997 Nữ 01 1 C140202 15.5 C140231 2 7 4.5 5.5 2.25

70 MÃ THỊ NHƯ 082306040 20/07/1997 Nữ 01 1 C140202 15.5 3.75 5 2.75 3.75 3.25

71 PHÙNG THỊ NGA 082332292 26/01/1997 Nữ 01 1 C140202 15.25 C140201 3 3.5 4.75 4 4.75 3.5

72 HOÀNG THU MAI 082322118 26/08/1997 Nữ 01 1 C140202 15 3.75 5.75 3.5 2

73 BẾ THỊ LẶNG 082327721 02/11/1997 Nữ 01 1 C140202 15 2 6 5 3.75 3.5

74 VI VĂN TRỌNG 082183038 28/06/1991 Nam 01 1 C140202 14.75 1 4.5 5.75

75 ĐỖ THỊ THỦY 082304396 29/09/1997 Nữ 1 C140202 14.75 4.75 5.75 6 2.75

76 DƯƠNG THỊ DIỄM 082327481 06/08/1997 Nữ 01 1 C140202 14.75 2.25 6 5 3

77 LÝ GIANG THANH 082332291 04/07/1997 Nữ 01 1 C140202 14.5 C140201 1.5 4 5 4.5 4.5 2.75

78 HỨA THỊ KIM CÚC 082258617 17/11/1997 Nữ 01 1 C140202 14.25 C220204 3.75 5.5 4 1.5

79 DƯƠNG THỊ KIỀU TRANG 082293638 21/02/1996 Nữ 01 1 C140202 14.25 C140217 3 5 5.25 2.75

80 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 082302386 19/06/1997 Nữ 01 1 C140202 14.25 C140201 2.75 4.5 3.5 4.5 3.75 2.75

81 LÀNH THỊ NGỌC 082314696 16/06/1997 Nữ 01 1 C140202 14.25 C140213 C480201 3.75 3.75 4 4 3.25

82 ĐÀM THỊ HỒNG 082335087 03/09/1997 Nữ 01 1 C140202 14.25 2 2.5 4.5 4.25 3.25

83 LÊ THÙY LINH 082317503 27/05/1997 Nữ 1 C140202 14 3 5.75 3.5 3.5 3.75

84 HOÀNG THỊ OANH 082320631 17/02/1997 Nữ 01 1 C140202 14 C140201 2.5 4.25 1.25 5 3.5

85 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG 082257157 16/06/1995 Nữ 01 1 C140202 13.75 3.75 3.25 3.25

86 HOÀNG THỊ THÚY NHUNG 082261762 02/07/1996 Nữ 01 1 C140202 13.75 3.5 3.75 3 4.5

87 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 082298715 22/06/1997 Nữ 1 C140202 13.75 C220204 5 3.75 6 3.5

88 DƯƠNG THỊ MAI 082302660 13/04/1997 Nữ 01 1 C140202 13.75 1.25 6.5 3.5 2.5

89 TRỊNH THỊ DIỆP 082322431 22/02/1997 Nữ 01 1 C140202 13.75 C140231 C220201 2.75 4.75 5.5 2.75

90 LĂNG THUỲ LINH 082268081 12/07/1996 Nữ 01 1 C140202 13.5 C220204 1.25 6.25 2.5

91 LƯƠNG THỊ PHẤN 082302398 10/10/1997 Nữ 01 1 C140202 13.25 C140213 C220204 1.75 4.5 4.5 3.5 4.5 2.25

92 DƯƠNG THỊ KIM ANH 082309606 26/05/1997 Nữ 01 1 C140202 13.25 2.75 3.75 5 3.25

93 TRIỆU VĂN KHÁNH 082318123 15/10/1997 Nam 01 1 C140202 13 C140213 3.25 3.75 3.5 4.5 2.5

94 NGÔ NGỌC DIỆP 082322911 06/06/1997 Nữ 01 1 C140202 13 5 2 3 4.5 2.5

95 TRỊNH MINH CHÂU 082278370 22/09/1996 Nam 01 1 C140202 12.75 2 4.75 2.5



96 HÀ THỊ HUỆ 082245502 05/06/1997 Nữ 01 1 C140202 12.5 C140209 C140211 2.5 3.25 3 3.5 2.5

97 TRIỆU LAN PHƯƠNG 082306851 04/10/1997 Nữ 01 1 C140202 12.5 C140201 3 4.25 5.5 1.75 7

98 HOÀNG THỊ MINH NGUYỆT 082309706 08/05/1997 Nữ 01 1 C140202 12 C140201 C140213 C140217 4 2 6 2.75 5 2.5

99 ĐÀO THANH MAI 082315842 27/09/1997 Nữ 1 C140202 11.25 C140213 C140231 2.5 5 4.75 4 2.25

100 HÀ THỊ NÉT 082285489 12/05/1997 Nữ 01 1 C140202 10.5 2.75 2.25 4 2

101 ĐỒNG THỊ PHƯƠNG 082317544 20/12/1997 Nữ 01 1 C140202 10 1.5 3.5 4.5 1.5

102 LÝ THỊ CỜ 082312716 04/07/1997 Nữ 01 1 C140213 21.25 C140202 5.5 5.25 6.5 5.75 4

103 NGÔ MAI THẢO 082308275 12/12/1997 Nữ 01 1 C140213 15.75 C220204 4.5 3 3.5 4.25 3.5

104 HOÀNG MINH TUÂN 082318743 30/11/1997 Nam 01 1 C140213 12.75 C140202 1.75 3.5 2.75 4.75 1.75

105 NGUYỄN VĂN SƠN 082294935 28/01/1996 Nam 01 1 C140213 12.5 3 2.75 3.25

106 LƯƠNG ĐỨC THỌ 082315362 17/10/1997 Nam 01 1 C140217 18 1.25 5 3.25 6.25 2.25

107 HOÀNG THỊ NGỌC BÍCH 082324252 27/10/1997 Nữ 01 1 C140217 17.75 C140202 C220204 C220113 1.25 5 3.25 6 3.25

108 ĐINH THỊ XUYẾN 082312803 10/02/1997 Nữ 01 1 C140217 17.25 C220204 2 4.5 5.5 3.75

109 LỤC THỊ HỒNG 082306041 19/05/1997 Nữ 01 1 C140217 17 C320202 2 6 2.5 5 2.5

110 HOÀNG THÚY QUỲNH 082298404 13/11/1997 Nữ 01 1 C140217 16.25 1.25 4.25 2.5 6 1.75

111 TRỊNH MINH TUẤN 082329227 02/09/1997 Nam 1 C140217 16.25 1.75 4.75 3.75 6.25 2.5

112 ĐỖ TRUNG KIÊN 082270736 03/05/1997 Nam 01 1 C140217 15.5 4 2.5 2.5 5.5 2

113 LIỄU THÀNH LƯƠNG 082286065 08/06/1997 Nam 01 1 C140217 15.25 C140202 2.5 3.75 2.5 5.5 2

114 LƯƠNG TRÀ GIANG 082290306 01/08/1997 Nữ 1 C140217 14 C140202 C220113 2.25 5.25 3 4.25 2

115 VY QUANG LIU 082328336 01/08/1997 Nam 1 C140217 14 C140202 C220113 C320202 1.75 4.75 2.5 5.25 2.25

116 HOÀNG THỊ BAY 082270879 09/05/1995 Nữ 01 1 C140231 14.75 2.25 5.75 5.75 3.25

117 NGUYỄN NGỌC ÁNH 082270835 03/01/1996 Nữ 01 1 C140231 13.5 C220204 1.25 6.25 2.5

118 NÔNG THỊ HƯƠNG 082270799 04/05/1996 Nữ 01 1 C140231 12.75 C220204 1.25 5.25 2.75

119 BA MINH ANH 082323075 28/03/1997 Nam 1 C140231 12.25 3 4.5 5.75 4.25 3.25

120 HỨA THỊ TUYÊN 082271922 29/03/1997 Nữ 01 1 C220204 20.25 5.75 6.5 5.5 4.5

121 HOÀNG THỊ YẾN 082281639 16/06/1997 Nữ 1 C220204 19.25 6 6.75 5.5 6.5 5

122 LƯỜNG THỊ THÊM 082294635 15/05/1996 Nữ 01 1 C220204 18.75 1.5 6 5.25 6.75 4

123 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 082326581 28/01/1997 Nữ 1 C220204 18 6 6.5 6.5 6.25 3.5

124 HÀ HOÀNG DIỆP 082272376 03/10/1997 Nữ 01 1 C220204 17.75 6.25 5.75 5 2.25

125 TÔ THÚY VÂN 082308377 06/03/1997 Nữ 01 1 C220204 17.75 6.5 3.5 4.5 4.25 5.75 3.25

126 NÔNG THỊ LIÊN 082318702 26/12/1997 Nữ 01 1 C220204 17.75 C140231 1.25 7 4 6 3.25

127 HOÀNG THÙY LINH 082324331 28/11/1997 Nữ 01 1 C220204 17.75 6 5.5 5.25 2.75

128 NÔNG THỊ UYÊN 082299191 18/10/1997 Nữ 01 1 C220204 17.5 5.5 4 5.5 3

129 TRỊNH THÚY KIỀU 082274352 01/02/1996 Nữ 01 1 C220204 17.25 5.25 5 3.5

130 NGÔ THỊ NỤ 082293331 20/09/1997 Nữ 01 1 C220204 17.25 3.75 6.75 5.5 3.75 3.25

131 ĐẶNG NHƯ QUỲNH 082293318 14/06/1997 Nữ 01 1 C220204 16.75 3.75 6.5 3 4.25 3 3

132 HOÀNG THỊ HỒNG 082302276 24/08/1997 Nữ 01 1 C220204 16.75 6.25 5.25 3.5 5.25 4.25 1.75

133 HỨA THỊ LAN NHI 082271835 04/01/1997 Nữ 01 1 C220204 15.75 5.75 4 4.75 4.5 2.5

134 HOÀNG THU HIỀN 082312912 28/12/1997 Nữ 01 1 C220204 15.75 4 4.5 5.25 3.75 3.75 3

135 LẠI QUỲNH TRANG 082314622 05/09/1996 Nữ 01 1 C220204 15.75 4 5.75 2.5

136 HÀ THỊ HUỆ 082299101 26/03/1997 Nữ 01 1 C220204 15.5 3.5 4.25 5.5 3 4.5 3

137 CHU THỊ VIÊN 082306319 10/07/1997 Nữ 01 1 C220204 15.5 C140231 C220201 2.75 7 6.5 2.25

138 LÝ THỊ VÂN ANH 082326123 03/07/1997 Nữ 01 1 C220204 15.5 C140202 C480201 C140214 4 5 4.25 4.75 3.75 3

139 HOÀNG THỊ VIÊN 082328953 09/09/1997 Nữ 01 1 C220204 15.5 3 6.25 2.5 2.75

140 LỤC THANH HUỆ 082265201 02/02/1997 Nữ 01 1 C220204 15.25 4.75 2.75 4.25 2.75

141 LÀNH NGỌC ÁNH 082276091 03/01/1995 Nữ 01 1 C220204 15.25 2.25 6.75 2.75

142 NGUYỄN THỊ THANH TƯ 082262642 08/01/1996 Nữ 1 C220204 15 C140202 C140231 6.5 4.25 2.75

143 LƯU THỊ PHƯƠNG MAI 082298507 23/10/1997 Nữ 1 C220204 15 C140202 5.75 3.5 5.5 2.25



144 HÀ THỊ HẰNG 082310487 06/05/1997 Nữ 01 1 C220204 15 C140202 C140231 1.5 5.75 6.75 4.25

145 NGUYỄN ÁNH NGUYỆT 082262044 24/01/1997 Nữ 01 1 C220204 14.75 1.25 6 2.5 4.75 2.75

146 LÝ THỊ QUỲNH 082262736 10/06/1997 Nữ 01 1 C220204 14.75 4 5 4 4 5 2.25

147 NÔNG THỊ LUYẾN 082271945 17/07/1997 Nữ 01 1 C220204 14.75 3.75 5.25 4.75 2.25

148 TRẦN THỊ HOÀN 082302387 11/01/1997 Nữ 01 1 C220204 14.75 C140202 3.5 5 4 4 2.5 5.5 2.75

149 LỘC THỊ NHUNG 082310010 11/10/1997 Nữ 01 1 C220204 14.75 3.5 4.5 3.75 3.25

150 LƯƠNG HẢI YẾN 082326665 23/05/1997 Nữ 01 1 C220204 14.75 2.5 6 5.5 2.75

151 HOÀNG VĂN TUYÊN 082332552 02/05/1997 Nam 01 1 C220204 14.75 4.25 5.25 4.75 1.75

152 HOÀNG TRUNG KIÊN 082276047 27/08/1997 Nam 01 1 C220204 14.5 3.75 5 4.75 4.75 2.25

153 PHAN THỊ THU 082289910 02/02/1997 Nữ 1 C220204 14.5 5.25 5 3.25 2.75

154 HOÀNG THÙY TRANG 082299111 24/07/1997 Nữ 01 1 C220204 14.5 2.25 5.5 3.5 5.5 2

155 LƯU THÚY NHI 082293481 05/08/1996 Nữ 01 1 C220204 14.25 1.25 6.25 3.25

156 HOÀNG YẾN VI 082299134 27/03/1997 Nữ 01 1 C220204 14.25 2.75 5.25 5.75 2.75

157 PHÙNG THỊ TẨN 082273834 27/05/1995 Nữ 01 1 C220204 14 2.5 5.5 2.5

158 LÂM THƯƠNG THƯƠNG 082275091 10/02/1996 Nữ 01 1 C220204 14 2 6.25 2.25

159 HOÀNG LAN PHƯƠNG 082302721 15/05/1997 Nữ 01 1 C220204 14 3 4.5 2.5 3

160 HOÀNG THỊ LAN ANH 082323640 28/05/1997 Nữ 01 1 C220204 14 3.5 4.25 4.5 2.75

161 LĂNG THỊ THỦY 082322398 19/01/1997 Nữ 01 1 C220204 13.75 1.25 6.25 5.75 2.75

162 HOÀNG VĂN PHONG 082271853 10/12/1997 Nam 01 1 C220204 13.5 3 5 3.25 6.5 2

163 NÔNG THỊ THÙY TRANG 082326047 13/04/1997 Nữ 01 1 C220204 13.5 2.75 4.5 3.75 2.25 4.25 2.75

164 HOÀNG CÔNG LÝ 082327594 21/02/1997 Nam 01 1 C220204 13.5 3 4 5.5 3

165 CHU THỊ KIM CHI 082312979 21/01/1997 Nữ 01 1 C220204 13.25 C140217 3 4.5 5 2.25

166 TRƯƠNG CÔNG MINH 082323788 06/04/1997 Nam 01 1 C220204 13.25 2.5 4.75 2.5 3.75 2.5 2.5

167 NGUYỄN THU PHƯƠNG 082297392 02/06/1997 Nữ 1 C220204 13 5 4 3.5 3.5 2.5

168 VI THỊ THÚY 082303692 01/10/1997 Nữ 01 1 C220204 13 1.75 5 5.5 2.75

169 HOÀNG TIẾN TÙNG 082250877 20/01/1997 Nam 01 1 C220204 12.75 2.25 3.5 3.25 4.25 2.5

170 NÔNG THỊ HỒNG TRANG 082275318 06/08/1995 Nữ 01 1 C220204 12.75 1 5.5 2.75

171 PHAN THỊ NGỌC HOA 082308957 17/09/1997 Nữ 1 C220204 12.75 3.5 5.25 4.5 3.5 2.5

172 ĐẶNG THỊ HIỆP 082310405 07/09/1997 Nữ 01 1 C220204 12.75 C140202 C140231 2.25 3.75 5.5 3.25

173 DƯƠNG HOÀNG DIỆU THU 082312011 28/09/1997 Nữ 01 1 C220204 12.75 3.75 2 4.5 6.5 2.75

174 HÀ THU HOÀI 082312822 13/07/1997 Nữ 01 1 C220204 12.75 C320202 2.5 3.75 6.5 3

175 ÂU THỊ TUYẾT 082303918 28/12/1997 Nữ 01 1 C220204 12.25 1.75 4.25 6 2.75

176 LÝ SẦU RIÊNG 082291505 27/05/1997 Nữ 01 1 C220204 12 1.25 4 4.5 7 2.75

177 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 082324357 03/11/1997 Nữ 01 1 C220204 11.25 3 2.5 2 2.25


